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1 23203212491 Phạm Vũ Quỳnh Anh K23NAD HỎNG

2 23213210011 Hồ Công Anh K23NAD ĐẠT

3 23203111217 Võ Kim Ngọc Ánh K23NAB ĐẠT

4 23213211837 Lê Hoài Ân K23NAD ĐẠT

5 2021313759 Nguyễn Võ Thái Bình K20NAB HỎNG

6 2120335355 Lê Thị Cẩm Chi K22NAB ĐẠT

7 23203112479 Nguyễn Thị Lan Chi K23NAB HỎNG

8 23213112142 Đinh Bảo Chương K23NAB ĐẠT

9 2320329710 Hoàng Thị Minh Dung K23NAD ĐẠT

10 23203112923 Hồ Viết Thùy Duyên K23NAB ĐẠT

11 23203210932 Trần Thị Bảo Duyên K23NAD ĐẠT

12 2320315638 Đặng Thị Mỹ Duyên K23NAB ĐẠT

13 23203111926 Lê Thị Thùy Dương K23NAB ĐẠT

14 2321714846 Nguyễn Hoàng Phùng Dương K23NAD ĐẠT

15 23203212122 Phạm Nhật Hạ K23NAD HỎNG

16 2120315208 Nguyễn Nhật Hạ K21NAB ĐẠT

17 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

18 2220125630 Đặng Thị Như Hải K22NAD HỎNG

19 23213210613 Ngô Trọng Hiệp K23NAD ĐẠT

20 2320315688 Lê Thị Mỹ Hoa K23NAD HỎNG

21 2320310777 Nguyễn Thị Minh Huyền K23NAB ĐẠT

22 2321315672 Võ Khánh Hưng K23NAD ĐẠT

23 2120313272 Trần Ngọc Thiên Hương K21NAD ĐẠT

24 23203211009 Ngô Đoàn Kim Khánh K23NAD ĐẠT

25 2220329630 Nguyễn Thị Bích Lam K23NAD ĐẠT

26 23203211881 Nguyễn Thị Lan K23NAB ĐẠT

27 2321323353 Đào Nhật Lâm K23NAB ĐẠT

28 23203110274 Lương Thảo Linh K23NAB HỎNG

29 23203211121 Tạ Thy Loan K23NAD HỎNG

30 2221716825 Lê Vũ Long K22NAD ĐẠT

31 2120317354 Nguyễn Thị Hoàng Lý K21NAD ĐẠT

32 2220316236 Võ Hồng Minh K22NAD HỎNG

33 23213212018 Trần Lê Minh K23NAD ĐẠT

34 23203110596 Trần Lê Thảo My K23NAB ĐẠT

35 24203100818 Lữ Thị Thoại Mỹ K24NAB ĐẠT

36 2320314636 Bùi Thị Hằng Nga K23NAB ĐẠT

37 2120313212 Nguyễn Đào Kim Ngân K21NAD ĐẠT

38 2320315810 Nguyễn Thị Mỹ Nhi K24NAB ĐẠT

39 23203112531 Lê Thị Phương K23NAB ĐẠT

40 23213211678 Nguyễn Anh Phương K23NAD ĐẠT

41 2320315680 Nguyễn Thị Loan Phượng K23NAB ĐẠT
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42 23203112429 Nguyễn Thị Quỳnh K23NAB ĐẠT

43 2320315548 Hồ Huỳnh Như Quỳnh K23NAB ĐẠT

44 2320320488 Nguyễn Như Quỳnh K23NAB ĐẠT

45 2320324960 Nguyễn Đoan Quỳnh K23NAD ĐẠT

46 2120325290 Trần Dương Thu Sang K21NAD ĐẠT

47 2321315582 Trần Dương Duy Sơn K23NAD ĐẠT

48 23213110329 Nguyễn Quốc Toàn K23NAB ĐẠT

49 2320716814 Nguyễn Thị Tú K23NAD ĐẠT

50 23213210306 Nguyễn Khắc Tuyên K23NAD HỎNG

51 2320716937 Bùi Thị Thanh Tuyền K23NAB ĐẠT

52 2220727385 Võ Nguyễn Thiên Thanh K23NAB ĐẠT

53 2321315824 Võ Đức Thạnh K23NAD HỎNG

54 2321716935 Hoàng Tải Thăng K23NAD ĐẠT

55 2320311296 Lương Thị Kiều Trinh K23NAB ĐẠT

56 2321313349 Dương Trường Quang Trung K23NAB ĐẠT

57 23212211296 Trần Công Trực K23NAD ĐẠT

58 2320322962 Bùi Hoàng Bảo Uyên K23NAD ĐẠT

59 2120325336 Trần Hạ Vi K22NAB ĐẠT

60 2121325340 Lê Việt Vỹ K21NAB HỎNG

61 2320315764 Hồ Thị Hải Yến K23NAB ĐẠT


